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PHỤ LỤC 2
DANH MỤC NHIỆM VỤ, SẢN PHẨM/CÔNG VIỆC CÁ NHÂN
Họ và tên: HOÀNG VĂN BẰNG
Chức vụ, đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng.
Trên cơ sở chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị; vị trí việc làm, chức danh, nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ phát sinh trong quý, cá nhân xác định mục tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm công việc trong quý như sau:
	
TT

	Nhiệm vụ 
	Cấp trình
	Độ khó, tính mới; phạm vi tác động
	Sản phẩm đầu ra (Mục tiêu)
	Số lượng
	Tiến độ
	Ghi chú

	1
	Trục (1): THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ ĐƯỢC GIAO

	1.1
	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng của Sở Ngoại vụ 
	Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê
	Báo cáo
	6
	Trước ngày 20 hàng tháng
	Báo cáo KTXH, Báo cáo giao ban TTTU

	1.2
	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng quý của Sở Ngoại vụ
	Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê, độ phức tạp hơn báo cáo tháng
	Báo cáo
	1
	Trước ngày 20/9
	

	1.3
	Báo cáo công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ trong công tác đối ngoại gắn với mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 định kỳ hàng tháng.
	Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên, có 
tính thống kê, tổng hợp cao
	Báo cáo 
	3 
	Trước ngày 18 hàng tháng
	

	1.4
	Chuẩn bị các báo cáo, tài liệu và bài phát biểu cho lãnh đạo tỉnh tại các Hội nghị 
	Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên, có tính tống kê, tổng hợp cao
	Báo cáo, tài liệu, bài phát biểu 
	10
	Quý III
	

	1.5
	Tham gia góp ý các dự thảo văn bản, hồ sơ chính sách có tính chuyên môn cao
	Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên, không quá khó và phức tạp nhưng cần nghiên cứu sâu
	Văn bản
	30
	Quý III
	

	1.6
	Tham gia góp ý các dự thảo văn bản, hồ sơ chính sách khác
	Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên, không quá khó và phức tạp
	Văn bản
	200
	Quý III
	

	1.7
	Xây dựng các báo cáo chuyên đề, báo cáo giai đoạn theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền
	Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh, BTVTU
	Khó, phức tạp, yêu cầu tổng hợp và phân tích, đánh giá; tác động liên ngành
	Dự thảo báo cáo
	6
	Quý III
	

	1.8
	Đề xuất xin chủ trương ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh UBND tỉnh với chính quyền tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc)
	Lãnh đạo Sở
	Khó, mới, phức tạp, tác động liên ngành
	Văn bản tham mưu của Sở, dự thảo Văn bản của UBND tỉnh, dự thảo TTQT và hồ sơ kèm theo
	1
	Quý III
	

	1.9
	Thực hiện trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế giữa UBND tỉnh với Ủy ban chính quyền hai tỉnh Champasak và Bolykhamxay (Lào) 
	Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh
	Khó, phức tạp, tác động liên ngành
	Văn bản tham mưu của Sở, Dự thảo Văn bản của UBND tỉnh, dự thảo TTQT và hồ sơ kèm theo
	2
	Quý III
	

	1.10
	Tham mưu UBND tỉnh ký Bản Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Lâm Đồng và Chính quyền tỉnh Mondulkiri giai đoạn 2026-2030
	Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh
	Khó, tác động đối ngoại cấp tỉnh và quốc tế
	Hồ sơ trình, Bản Thỏa thuận ký kết
	1
	Quý III
	

	1.11
	Theo dõi, đôn đốc triển khai các nội dung hợp tác với tỉnh Mondulkiri
	UBND tỉnh
	Thường xuyên, liên ngành
	Báo cáo kết quả
	1
	Quý III
	

	1.12
	Khảo sát hiện trạng hệ thống mốc quốc giới
	BCĐ Công tác biên giới tỉnh
	Khó, khảo sát thực địa
	Báo cáo khảo sát
	1
	Quý III
	

	1.13
	Phối hợp phát quang đường biên, mốc giới, cồn bãi, suối biên giới
	BCĐ Công tác biên giới tỉnh
	Khó, phối hợp nhiều lực lượng
	Báo cáo kết quả
	1
	Quý III, quý IV
	

	1.14
	Triển khai kiểm tra, đánh giá hiện trạng cây rừng có nguy cơ đổ gãy vào cột mốc biên giới trong mùa mưa bão
	Ban Chỉ đạo Công tác biên giới tỉnh
	Đột xuất, phức tạp
	Văn bản tham mưu, báo cáo
	Theo phát sinh
	Thường xuyên
	

	1.15
	Thu thập hồ sơ, chứng cứ khu vực Bu Prăng phục vụ đàm phán, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
	UBND tỉnh, Bộ Ngoại giao
	Rất khó
	Hồ sơ chuyên đề
	1
	Cả năm
	

	1.16
	Theo dõi xây dựng Tượng đài ghi danh liệt sĩ Bu Prăng; các công trình bảo vệ biên giới đất liền
	UBND tỉnh
	Liên ngành
	Báo cáo tiến độ
	1
	Cuối quý III, đầu quý IV
	

	1.17
	Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến biên giới đất liền và biển, đảo
	BCĐ Công tác biên giới tỉnh
	Khó
	Báo cáo, văn bản xử lý
	Theo vụ việc
	Quý III
	

	1.18
	Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất về công tác biên giới do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao
	Tỉnh ủy, UBND tỉnh
	Đột xuất, phạm vi lớn
	Văn bản tham mưu
	Theo phát sinh
	Cả năm
	

	1.19
	Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh vận động, tiếp nhận các dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài
	UBND tỉnh
	Phức tạp; liên quan nhiều sở, ngành, địa phương; yêu cầu thẩm định hồ sơ, bảo đảm đúng quy định pháp luật về tiếp nhận viện trợ nước ngoài
	Dự án
	02
	Quý III
	

	1.20
	Tham mưu công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào trên địa bàn tỉnh
	Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh, BTV Tỉnh ủy
	Thường xuyên, không quá khó nhưng phức tạp
	Văn bản
	60
	Quý III
	

	1.21
	Xây dựng kế hoạch, lịch trình, nhân sự, kinh phí tổ chức các đoàn ra cấp tỉnh

	Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên, khó và phức tạp, yêu cầu kỹ lưỡng
	Văn bản, hồ sơ
	5
	Quý III
	

	1.22
	Tham mưu trình cấp có thẩm quyền cho phép cán bộ, công chức đi nước ngoài

	Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
	Thường xuyên, không quá khó và phức tạp
	Văn bản
	30
	Quý III
	

	1.23
	Tham mưu cho phép đoàn nước ngoài vào làm việc khi đủ các điều kiện

	Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh
	Thường xuyên, không quá khó và phức tạp
	Văn bản
	60
	Quý III
	

	1.24
	Tham mưu công tác lãnh sự đối với người nước ngoài tại địa phương
	Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh
	Thường xuyên, khó và phức tạp
	Văn bản
	30
	Quý III
	

	1.25
	Tham mưu giải quyết các vấn đề lãnh sự phát sinh liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh
	Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh
	Thường xuyên, khó và phức tạp
	Văn bản
	30
	Quý III
	

	1.26
	Tham mưu công tác bảo hộ công dân địa phương ở nước ngoài
	Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh
	Thường xuyên, khó và phức tạp
	Văn bản
	15
	Quý III
	

	1.27
	Tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công dân của tỉnh Lâm Đồng khi đi ra nước ngoài
	Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh
	Thường xuyên, khó và phức tạp
	Văn bản
	30
	Quý III
	

	1.28
	Tham mưu công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế
	Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh
	Thường xuyên, không quá khó nhưng phức tạp
	Văn bản
	15
	Quý III
	

	1.29
	Theo dõi, báo cáo tình hình quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh theo định kỳ
	Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh
	Thường xuyên, không quá khó và phức tạp
	Văn bản
	3
	Quý III
	

	1.30
	Tham mưu công tác người Việt Nam ở nước ngoài
	Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh
	Thường xuyên, không quá khó và phức tạp
	Văn bản
	3
	Quý III
	

	1.31
	Triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch và chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao
	Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh
	Thường xuyên, không quá khó và phức tạp
	Văn bản
	3
	Quý III
	

	1.32
	Phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh trong công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ ở địa phương trong các hoạt động tại địa phương
	Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh
	Thường xuyên, không quá khó và phức tạp
	Văn bản
	3
	Quý III
	

	1.33
	Tham mưu công tác tham mưu đề nghị cấp thẻ ABTC
	Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh
	Thường xuyên, không quá khó nhưng phức tạp, yêu cầu kỹ lưỡng
	Văn bản
	3
	Quý III
	

	1.34
	Tham mưu công tác lễ tân nhà nước cho các đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm và làm việc tại nước ngoài

	Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy
	Thường xuyên, khó và phức tạp, yêu cầu kỹ lưỡng, chu đáo, theo những quy định chặt chẽ
	Văn bản
	3
	Quý III
	

	1.35
	Tham mưu công tác lễ tân ngoại giao phục vụ các Đoàn khách Ngoại giao đại sứ, Tổng lãnh sự quán; lễ tân nhà nước đón các đoàn khách ngoại giao đến thăm và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng

	Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy
	Thường xuyên, khó và phức tạp, yêu cầu kỹ lưỡng, chu đáo, theo những quy định chặt chẽ
	Văn bản
	10
	Quý III
	

	1.36
	Tham mưu công tác hoạt động di cư quốc tế
	Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh
	Thường xuyên, không quá khó nhưng phức tạp
	Văn bản
	2
	Quý III
	

	1.37
	Tham mưu công tác chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
	Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên, không quá khó và phức tạp
	Văn bản
	3
	Quý III
	

	1.38
	Tham mưu công tác quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
	Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh
	Thường xuyên, không quá khó và phức tạp
	Văn bản
	1
	Quý III
	

	1.39
	Tham mưu triển khai các quy định của Luật Xuất, nhập cảnh; văn bản của Chính phủ, Bộ Ngoại giao về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh
	Thường xuyên, không quá khó và phức tạp
	Văn bản
	1
	Quý III
	

	1.40
	Làm hồ sơ cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cho các đoàn đi công tác nước ngoài
	Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh
	Thường xuyên, khó và phức tạp, theo quy định chặt chẽ
	Văn bản
	15
	Quý III
	

	1.41
	Tham mưu triển khai các nội dung của Ban Chỉ đạo Xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng.
	Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh
	Phức tạp, phạm vi tác động trong toàn tỉnh
	Văn bản
	1
	Quý III
	

	2
	Trục (2): HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN GẮN VỚI KIỂM TRA, GIÁM SÁT

	2.1
	Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thỏa thuận hợp tác,… theo phân cấp
	Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên, tương đối khó, phải nghiên cứu xây dựng nội dung phù hợp với đơn vị, địa phương; phạm vi tác động trong toàn tỉnh
	Kế hoạch, Chương trình hành động, Quy chế,…
	10
	Sau khi có Kế hoạch hoặc chỉ đạo của cấp trên
	

	2.2
	Tổ chức kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của Chi bộ và cấp trên
	Cấp ủy Chi bộ
	Thường xuyên
	Báo cáo, kết luận KTGS
	3
	Quý III
	

	2.3
	Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh
	UBND tỉnh
	Liên ngành
	Báo cáo kết quả kiểm tra
	1
	Quý III
	

	2.4
	Rà soát, tham mưu công bố danh mục TTHC ban hành mới, TTHC được sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ trong các lĩnh vực chuyên môn ngành Ngoại vụ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. 
	Lãnh đạo Sở
	Mới, theo quy định chặt chẽ; phạm vi áp dụng toàn tỉnh
	Tờ trình, dự thảo Quyết định công bố, Danh mục TTHC
	2
	Sau khi có quyết định công bố của Bộ, ngành Trung ương
	

	2.5
	Tổ chức tiếp công dân định kỳ hằng tháng
	Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên; theo quy định chặt chẽ
	Báo cáo
	3
	Hằng tháng
	

	2.6
	Giải quyết đơn thư, khiếu nại thuộc trách nhiệm quản lý
	Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên; khó và phức tạp; theo quy định chặt chẽ
	Báo cáo 
	3  
	Khi có phát sinh đơn thư, khiếu nại  
	

	2.7
	Ban hành Quyết định hành chính cá biệt về chế độ, chính sách, công tác cán bộ, khen thưởng, kỷ luật
	Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên, khó, cân nhắc kỹ lưỡng, quy trình hồ sơ chặt chẽ
	Quyết định
	1
	Theo sự vụ cụ thể
	

	2.8
	Triển khai công tác đánh giá, xếp loại công chức hằng quý 
	Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên, theo mẫu, chiếu theo quy định cụ thể
	Tờ trình; thông báo kết quả đánh giá, xếp loại
	2
	Quý III 
	

	2.9
	Triển khai công tác bình xét, đề nghị khen thưởng chuyên đề, đột xuất
	Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên, theo mẫu và quy định cụ thể
	Hồ sơ đề nghị khen thưởng
	1
	Theo hướng dẫn của cấp trên
	

	2.10
	Triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức
	Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên, theo mẫu
	Công văn
	1
	Quý III
	

	3
	Trục (3): THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

	3.1
	Xây dựng, vận hành thử nghiệm Phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành Ngoại vụ 
	Lãnh đạo Sở
	Khó, phức tạp, yêu cầu tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn 
	Phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu 
	1
	Quý III
	

	3.2
	Quản lý, duy trì hoạt động trang TTĐT của Sở (tiếng Việt và tiếng Anh)
	Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên, không quá khó và phức tạp
	Thông tin tuyên truyền 
	100
	Quý III
	

	3.3
	Xử lý văn bản đi/đến và hồ sơ công việc trên môi trường số (trừ văn bản mật); sử dụng chữ ký số điện tử
	Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên, không quá khó và phức tạp
	Văn bản
	4.000
	Quý III
	

	3.4
	Tổ chức tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, đảm bảo đúng và trước hạn
	Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên, không quá khó nhưng đòi hỏi kỹ lưỡng từ thẩm định đến tham mưu xử lý
	Văn bản, hồ sơ TTHC
	6
	Quý III
	

	3.5
	Triển khai sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử; và ứng dụng 04 thủ tục hành chính trong đảng 
	Cấp ủy Chi bộ
	Thường xuyên, không quá khó và phức tạp
	100% đảng viên thuộc Chi bộ sử dụng phần mềm, ứng dụng
	2
	Quý III
	

	4
	Trục (4): XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; GIỮ GÌN ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT NỘI BỘ; PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC

	4.1
	Tiếp tục thực hiện công tác phát triển đảng viên
	Cấp ủy Chi bộ
	Thường xuyên, theo quy định chặt chẽ; liên quan đến nhiều cơ quan, bộ phận
	Tờ trình, hồ sơ đề nghị chuyển Đảng chính thức cho 01 đảng viên dự bị và đề nghị kết nạp 01 quần chúng ưu tú vào Đảng
	2
	Quý III
	

	4.2
	Họp cấp ủy và sinh hoạt Chi bộ định kỳ hàng tháng
	Cấp ủy Chi bộ
	Thường xuyên, theo quy định chặt chẽ
	Biên bản, Nghị quyết
	3
	Hàng tháng
	

	4.3
	Sắp xếp, bố trí nhân sự, kiện toàn bộ máy tổ chức cơ quan Sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
	Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên, khó, cân nhắc kỹ lưỡng, quy trình hồ sơ chặt chẽ
	Quyết định, Văn bản, Hồ sơ
	3
	Khi có thay đổi về nhân sự
	

	4.4
	Thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng kinh phí được giao
	Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên nhưng đòi hỏi kỹ lưỡng, chuẩn xác
	Công văn, Báo cáo 
	3
	Quý III
	

	4.5
	Thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên
	Công văn, Báo cáo 
	3
	Quý III
	

	5
	Trục (5): PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN

	5.1
	Triển khai các nhiệm vụ về Ngoại giao văn hóa
	Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên, không quá khó và phức tạp
	Văn bản
	3
	Quý III
	

	5.2
	Xây dựng Kế hoạch triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam
	Lãnh đạo Sở
	Mới, có tính phức tạp
	Kế hoạch
	1
	Tháng 8
	

	5.3
	Thông qua việc tổ chức các đoàn ra, đón đoàn vào, lồng ghép quảng bá văn hóa các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đến bạn bè quốc tế; tăng cường thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại góp phần phát triển kinh tế địa phương nâng cao đời sống nhân dân
	Lãnh đạo Sở
	Phạm vi tác động trong và ngoài tỉnh
	Văn bản
	6
	Quý III
	

	5.4
	Phối hợp triển khai nhiệm vụ trong các sự kiện văn hóa của tỉnh 
	Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên, không quá khó và phức tạp
	Văn bản
	3
	Quý III
	

	5.5
	Tham mưu tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới, lãnh thổ cho cán bộ và Nhân dân khu vực biên giới
	UBND tỉnh
	Khó, phạm vi nhiều địa phương
	Kế hoạch, tài liệu, báo cáo kết quả
	4
	Quý III
	

	5.6
	Biên soạn, in tập gấp tuyên truyền pháp luật về biên giới đất liền, biển đảo 
	Sở Ngoại vụ
	Khó
	Tập gấp
	2
	Tháng 8
	

	5.7
	Tham mưu vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài phục vụ lĩnh vực giáo dục, y tế, giảm nghèo và an sinh xã hội
	UBND tỉnh
	Khó, phạm vi toàn tỉnh
	Hồ sơ vận động viện trợ
	Theo phát sinh
	Cả năm
	

	6
	Trục (6): CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG, AN NINH, GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

	6.1
	Phổ biến thông tin về các sự kiện Ngoại giao kinh tế để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu biết, đăng ký tham dự
	Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên, không quá khó và phức tạp
	Văn bản
	4
	Quý III
	

	6.2
	Tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy trao đổi thư từ đối ngoại với các cơ quan đại diện ngoại giao, địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác nhân các dịp lễ, sự kiện quan trọng của đôi bên
	Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên, không quá khó và phức tạp
	Văn bản
	3
	Quý III
	

	6.3
	Thẩm định hồ sơ, góp ý dự thảo thỏa thuận quốc tế của Trường Đại học Phan Thiết
	Lãnh đạo Sở
	Ít phức tạp, tác động trong phạm vi ngành cụ thể
	Văn bản góp ý
	1
	Quý III
	

	6.4
	Rà soát tình hình hợp tác giữa tỉnh Lâm Đồng với các đối tác nước ngoài gắn với địa bàn, lĩnh vực cụ thể theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao và các cơ quan, đơn vị có nhu cầu
	Lãnh đạo Sở
	Thường xuyên, yêu cầu tổng hợp và phân tích, đánh giá; tác động liên ngành
	Báo cáo
	3
	Quý III
	

	6.5
	Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 16/6/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới
	Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
	Khó, phức tạp, tác động liên ngành
	Dự thảo văn bản
	1
	Quý III
	

	6.6
	Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan về dự thảo kế hoạch kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia trong năm 2027
	Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh
	Khó, phức tạp, tác động liên ngành
	Dự thảo Kế hoạch
	1
	Quý III
	

	6.7
	Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW trên hệ thống báo cáo và Bộ Ngoại giao 
	Lãnh đạo Sở
UBND tỉnh
	Thường xuyên, có 
tính thống kê, tổng hợp cao
	Báo cáo 
	6
	Trước ngày 22 hàng tháng
	

	6.8
	Tham mưu xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 11/6/2026 của Chính phủ và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	Lãnh đạo Sở
UBND tỉnh
	Mới, có tính phức tạp cao, phạm vi tác động toàn tỉnh
	Kế hoạch
	1
	Quý III
	

	6.9
	Phối hợp Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới
	Ban Chỉ đạo Công tác biên giới tỉnh
	Liên ngành
	Báo cáo phối hợp
	Theo vụ việc phát sinh
	Quý III
	

	6.10
	Biên dịch tài liệu, văn bản phục vụ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Sở Ngoại vụ trong hoạt động đối ngoại
	Tỉnh ủy/UBND tỉnh
	Khó, yêu cầu chính xác cao
	Tài liệu đã được dịch
	Theo phát sinh
	Quý III
	

	6.11
	Phiên dịch cho các cuộc hội đàm, hội nghị, khảo sát, làm việc với đối tác nước ngoài
	UBND tỉnh
	Rất khó, tác động trực tiếp đến hiệu quả đối ngoại
	Hoàn thành nhiệm vụ phiên dịch tại các chương trình đối ngoại
	Theo phát sinh
	Quý III
	







